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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 10/12/2025 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3 23:03 02:45
3.6 03:30 07:00
0.6 11:20 15:00
3.7 19:15 22:45
2.9 00:03 04:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 H.Trường MAERSK NORBERG 10.5 172 25,514 P/s3 - BP6 01:30 Tăng cường
dây A3-A5

2 Thịnh LAEM CHABANG
VOYAGER 10 186 29,764 P/s3 - BP7 02:00

Thả
neo,tăng
cường dây

A6-A9

3 N.Tuấn STARSHIP JUPITER 8.2 197 27,997 P/s3 - CL4-5 11:00 //1430 A6-A9

4 N.Hoàng UNI PRUDENT 9.2 182 17,887 P/s3 - CL7 11:30 //1430 A1-A5

5 Hoàn SITC LIANYUNGANG 8.5 144 9,734 P/s3 - CL4 11:30 //1400 A3-01

6 A.Tuấn - Phú BEROLINA C 11 209 26,435 P/s3 - BP7 18:00
Cano DL.
Buộc phao
chờ cầu

A6-A9

7 Trung STARSHIP PEGASUS 10 173 20,920 P/s3 - BNPH 20:00 //2100 A1-A2

8 Tân - Diệu HEUNG A HOCHIMINH 9.8 173 17,791 P/s3 - CL1 18:00 //2100 A3-A5

9 N.Chiến SAWASDEE MIMOSA 10.1 172 18,072 P/s3 - CL3 23:00 //0130

10 Vinh SAWASDEE SUNRISE 9.5 172 18,051 P/s3 - CL1 00:00 //0300 A2-A3

11 V.Dũng -
Đ.Minh HOANG HAI ACE 7.2 89 2,771 H25 - CAN

GIO 17:00 ĐX

12 Uy SKY RAINBOW Array 173 17,944 H25 - TCHP 23:00 ĐX


